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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1  Văn phòng Chính phủ 1317/VPCP-CN 29/02/2024 

Triển khai thực hiện Công điện số 

16/CĐ-TTg ngày 21 tháng 02  năm 

2024 

  

2  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
18/BC-BTTTT 29/02/2024 

Báo cáo chuyển đổi số quốc gia thường 

kỳ tháng 02 năm 2024 
  

3   Thủ tướng Chính phủ 208/QĐ-TTg 29/02/2024 

Quyết định Phê duyêṭ Đề án phát triển 

giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
 

 

4  Văn phòng Chính phủ 
1307/VPCP-

DMDN 
29/02/2024 

Về việc chuẩn bị hội nghị chuyên đề về 

sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp 
  

5  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

1397/TB-BNN-

VPĐP 
29/02/2024 

Thông báo dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 

giao các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

  



6  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
1395/BNN-ĐĐ 29/02/2024 

Cung cấp số liệu phục vụ kế hoạch 

thanh tra của Thanh tra Chính phủ. 
  

7  Văn phòng Chính phủ 73/TB-VPCP 29/02/2024 

Thông báo kết luận về việc triển khai 

trình Nghị quyết của Quốc hội về thí 

điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại 

thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử 

dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng 

đất đối với đất khác và thí điểm tách 

công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

giải phóng mặt bằng thành dự án độc 

lập 

  

8  Thông tấn xã Việt Nam 198/TTX-TTPTTT 29/02/2024 

Về việc ký Chương trình hợp tác truyền 

thông giữa TTXVN và tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2024-2026 

 

 

9  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

1246/BTNMT-

TNN 
29/02/2024 

Về việc tổng kết, đánh giá tình hình 

thực hiệnNghị định số 36/2020/NĐ-CP 

đối với lĩnh vựctài nguyên nước 

  

10  Văn phòng Chính phủ 1297/VPCP-KSTT 29/02/2024 

Về việc  đôn đốc thực hiện Đề án 06 và 

Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

11  Bộ Tư pháp 917/BTP-VP 28/02/2024 

Về việc đề nghị xem xét đặt tên đường, 

phố mang tên Vũ Trọng Khánh tại địa 

phương. 

 

 

12  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
1440/BKHĐT-

ĐTNN 
28/02/2024 

Về việc Báo cáo tình hình thực hiện 

chương trình XTĐT năm 2023 
 

 

13  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
1427/BKHĐT-

TCTK 
28/02/2024 

Về việc cung cấp thông tin phục vụ biên 

soạn số liệu GDP, GRDP sơ bộ quý IV, 

cả năm 2023 và ước tính quý I năm 

2024 

  



14   Thủ tướng Chính phủ 203/QĐ-TTg 28/02/2024 

Quyết định Phê duyệt kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và 

chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

  

15  Bộ Ngoại Giao 245/QĐ-BNG 28/02/2024 

Quyết định về viêc công bố Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 

toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao 

 

 

16  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

1221/BTNMT-

TTTT 
28/02/2024 

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày 

Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ 

Trái đất năm 2024 

  

17  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

613/QĐ-BNN-

CCPT 
28/02/2024 

Ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo 

chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng 

chế biến và phát triển thị trường nông 

lâm thủy sản năm 2024 

  

18  Bộ Y Tế 456/QĐ-BYT 28/02/2024 

Quyết định Công bố kèm theo Quyết 

định này kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2019 - 2023 

của Bộ Y tế 

 

 

19  Bộ Công an 628C/BCA-V01 28/02/2024 
Triển khai chương trình PCMT trong 

thanh thiếu niên đến năm 2030 
  

20  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

747/BLÐTBXH-

VPQGGN 
28/02/2024 

Về việc thông báo mục tiêu, nhiệm vụ 

năm 2024 thực hiện CTMTQG GNBV 
  

21  Chính phủ 23/2024/NĐ-CP 27/02/2024 
Nghị định Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 
 

 



lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu 

theo quy định của pháp luật quản lý 

ngành, lĩnh vực 

22  Chính phủ 25/2024/NĐ-CP 27/02/2024 

Nghị định quy định về xét tặng danh 

hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy 

thuốc ưu tú" 

 

 

23  Chính phủ 22/2024/NĐ-CP 27/02/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 82/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và 

trang phục của Quân đội nhân dân Việt 

Nam và Nghị định số 61/2019/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển 

Việt Nam 

 

 

24  Bộ Tài Chính 2035/BTC-QLNo 27/02/2024 

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 

26/4/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

  

25  Thanh tra Chính phủ 280/CV-TTCP 27/02/2024 
Về việc Đôn đốc thực hiện báo cáo tình 

hình triển khai thanh tra công vụ 
  

26  Văn phòng Chính phủ 1247/VPCP-KTTH 27/02/2024 
Xây dựng các báo cáo về cơ chế, chính 

sách đặc thù các vùng KTXH 
  

27  Bộ Xây dựng 790/BXD-TTr 27/02/2024 

Công văn yêu cầu các địa phương báo 

cáo tổng kết quá trình thực hiện NĐ số 

16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của  

Chính phủ. 

  



28  Văn phòng Chính phủ 1246/VPCP-KSTT 27/02/2024 

Về việc tái cấu trúc, cung cấp dịch vụ 

thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai 

của doanh nghiệp 

  

29  Bộ Xây dựng 788/BXD-QLN 27/02/2024 

Thúc đẩy Đề án "Đầu tư xây dựng ít 

nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho 

đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu 

công nghiệp giai đoạn 2021-2030" năm 

2024 

  

30  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
1321/BNN-KN 27/02/2024 

Văn bản chỉ đạo các tỉnh/thành trực 

thuộc trung ương về công tác bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2024 

  

31  Bộ Tư pháp 887/BTP-CLKHPL 26/02/2024 

Về việc  đôn đốc triển khai thực hiện 

Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. 

  

32  Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
546/BKHCN-TĐC 26/02/2024 

Về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Chính phủ về tập trung triển khai 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 

  

33  Bộ Tài Chính 1953/BTC-QLNo 26/02/2024 Báo cáo chi tiêu từ tài khoản đặc biệt   

34  Bộ Công an 617/BCA-V03 26/02/2024 
Về việc đệ nghị tham gia kiến vào Hồ sơ 

đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu 
  

35  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
1288/BNN-TY 26/02/2024 

Đánh giá việc thực hiện Thông tư 

283/2016/TT-BTC quy định khung giá 

dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng 

cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ 

kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật 

  



36  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

687/BLÐTBXH-

TTr 
26/02/2024 

Về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, 

chống xâm hại trẻ em 

  

37  Văn phòng Chính phủ 1198/BC-VPCP 25/02/2024 

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 

2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục 

hành chính và Hội đồng tư vấn cải cách 

thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính 

phủ (tài liệu phục vụ phiên họp ) 

  

38  Bộ Công an 
1186/TB-

TCTTKĐA 
23/02/2024 

Kết luận họp giao ban Tổ Công tác Đề án 

06 của Chính phủ tháng 02/2024 
  

39  Bộ Tư pháp 862/BTP-KTRVB 23/02/2024 
Về việc đôn đốc thực hiện hệ thống hóa 

văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023. 
  

40  Chính phủ 21/2024/NĐ-CP 23/02/2024 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

cảu Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 

13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy 

định quản lý lao động,tiền lương và tiền 

thưởng đối với người lao động làm việc 

trong công ty TNHH MTV do Nhà nước 

nắm giữ 100 % vốn điều lệ và NĐ 

52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 

2016 của Chính phủ quy định tiền lương, 

thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý 

công ty TNHHMTV do NN nắm giữ 100 

% vốn điều lệ 

  

41  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
1314/BKHĐT-

TCTT 
23/02/2024 

Về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

111/2023/QH15 của Quốc hội 
  



42  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
1126/BTNMT-ĐĐ 23/02/2024 

Về việc triển khai Nghị định số 

12/2024/NĐ-CP của Chính phủ và lấy ý 

kiến góp ý kiến đối với dự thảo các Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa 

đổi) 

  

43   Thủ tướng Chính phủ 08/CT-TTg 23/02/2024 
Chỉ thị về phát triển du lịch toàn diện, 

nhanh và bền vững thời gian tới 
  

44  Thủ tướng Chính phủ 09/CT-TTG 23/02/2024 

Chỉ thị về tuân thủ quy định pháp luật và 

tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ 

  

45  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

715/BGDĐT-

GDTrH 
23/02/2024 

Thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2024 - 2025 
  

46  Bộ Tài Chính 294/QĐ-BTC 23/02/2024 

Về việc điều chỉnh Quyết định số 

2036/QĐ-BTC ngày 25/9/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về xuất gạo dự trữ 

quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 

2023-2024 

  

47  Bộ Tài Chính 295/QĐ-BTC 23/02/2024 
Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ 

học sinh học kỳ II năm học 2023-2024 
  

48  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
1122/BTNMT-ĐĐ 23/02/2024 

V/v triển khai Nghị định số 12/2024/NĐ-

CP của Chính phủ và lấy ý kiến đối với dự 

thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai (sửa đổi) 

  

49  Chính phủ 20/2024/NĐ-CP 23/02/2024 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của NĐ số 05/2021/NĐ-CP ngày 

25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, 

khai thác CHK, sân bay và NĐ số 

64/2022/NĐ-CP ngày 15/9/2022 của 

  



Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các NĐ quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực Hàng 

không dân dụng 

50  Chính phủ 19/2024/NĐ-CP 23/02/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 

05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy 

định về quản lý hoạt động của phương tiện 

phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 

  

51  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
432/QĐ-BTNMT 23/02/2024 

Về việc ban hành Chương trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

  

52  Văn phòng Chính phủ 1161/VPCP-CN 23/02/2024 
Về việc rà soát khó khăn, vướng mắc các 

dự án đầu tư 
  

53  Văn phòng Chính phủ 07/CT-TTG 22/02/2024 

Chỉ thị về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh 

mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, 

Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước 

  

54  Văn phòng Chính phủ 192/QĐ-TTg 22/02/2024 

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 

  

55  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
616/QĐ-BGDĐT 22/02/2024 

Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các 

Thứ trưởng 
  

56  Văn phòng Chính phủ 1154/VPCP-PL 22/02/2024 
Về việc công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2023 
  

57  Bộ Quốc phòng 624/BQP 22/02/2024 

Hướng dẫn tổng kết  thực hiện các Quyết 

định của TTCP về chế độ chính sách và 

công tác bảo đảm đối với tổ chức cá nhân 

  



làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt 

sĩ 

58  Chính phủ 18/2024/NĐ-CP 21/02/2024 

Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, 

Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng 

khác về khoa học và công nghệ. 

  

59   Thủ tướng Chính phủ 16/CĐ-TTg 21/02/2024 

Công điện đẩy nhanh nghiên cứu, triển 

khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ 

cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo 

quy mô phân kỳ 

  

60  Bộ Giao thông vận tải 3/2024/TT-BGTVT 21/02/2024 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 

tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về Áp dụng 

sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước 

quốc tế về an toàn sinh mạng con người 

trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ 

luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng 

biển 

15/4/2024  

61  Bộ Nội vụ 836/HD-BNV 21/02/2024 

Hướng dẫn Khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt 

động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện 

Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) 

  

62  Văn phòng Chính phủ 1140/VPCP-CN 21/02/2024 

Về việc triển khai thực hiện Dự án cao tốc 

Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), 

đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và đề xuất 

phương án đầu tư Dự án cao tốc Tuyên 

Quang - Hà Giang (giai đoạn 2), đoạn qua 

tỉnh Tuyên Quang 

  

63  Bộ Tài Chính 283/QĐ-BTC 21/02/2024 
Ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính 

lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 
  



64  Văn phòng Chính phủ 1133/VPCP-QHĐP 21/02/2024 

Về việc rà soát, đánh giá tình hình thực 

hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 

30/10/2019 của Bộ Chính trị 

  

65  Văn phòng Chính phủ 1134/VPCP-QHĐP 21/02/2024 
Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch tỉnh 
  

66  Ủy ban MTTQ Việt 

Nam 

333/TB-MTTW-

BTT 
21/02/2024 

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký 

của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

  

67  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

673/BGDĐT-

KHTC 
21/02/2024 

Thực hiện Nghị định số 97/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ 
  

68  Bộ Ngoại Giao 245/QĐ-BNG 21/02/2024 

Quyết định về viêc công bố Danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn 

bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Ngoại giao. 

 

 

69  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

1074/BTNMT-

KSON 
21/02/2024 

Về việc hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát 

thảibụi và khí thải từ nguồn thải điểm, 

nguồndiện và nguồn di động 

 

70  Văn phòng Chính phủ 60/TB-VPCP 21/02/2024 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ 

Trần Lưu Quang tại cuộc họp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong triển khai thực 

hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

 

71  Bộ Giao thông vận tải 
1751/BGTVT-

KHCN&MT 
21/02/2024 

Về việc thực hiện đăng kiểm tàu khách 

(nhà hàng nổi) có ký hiệu thiết kế CTT22-

72 tại hồ Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

 

 


